Nhánh 2: Một số loại rau củ quả
Thứ 2 ngày 02 tháng 02 năm 2026
Hoạt động học. PTTM: Dạy KNCH bài: Bầu và bí – ST: Phạm Tuyên
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn phong cách và tác phong biểu diễn. 
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Bầu và bí; Cây trúc xinh; Nhạc trò chơi.
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Vòng để trẻ chơi trò chơi.
- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.
III. Tiến hành.
* Ổn định tổ chức.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát.
- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.
* Cô hát mẫu:
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.
- Cô đọc lời bài hát. Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc. 
- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.
- Bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì?
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc tích cực: vui, yêu quý, quan tâm người khác; biết yêu thương, chia sẻ, đồng cảm với bạn bè.
- Trẻ hiểu mỗi bạn đều có quyền được đối xử công bằng quyền được yêu thương, quan tâm, tôn trọng
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. 
- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Bước nhảy vui nhộn.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cách chơi: Cô mở một bản nhạc nhiệm vụ của trẻ là chú ý lắng nghe nhạc và thể hiện theo tiết tấu của bản nhạc, thực hiện các bước nhảy nhanh chậm theo nhạc vào vòng.
- Luật chơi: Bạn nào không thể hiện đúng tiết tấu, nhảy sai nhịp vào vòng sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ (chơi 2-3 lần)
Hoạt động 3: Hát nghe.
- Cô giới thiệu bài hát: Cây trúc xinh – Dân ca quan họ Bắc Ninh.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.
- Lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.  
- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.







Thứ 3 ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hoạt động học. PTTC: Ném xa bằng một tay
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết ném xa bằng 1 tay.
- Trẻ nhớ tên bài tập. Biết chơi trò chơi vận động.
- Giúp trẻ hiểu rằng mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi, vận động, rèn luyện để cơ thể khỏe mạnh.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng ném khéo léo.
- Rèn sự chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ. Rèn kỹ năng hợp tác với bạn bè.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Đoàn kết, ý thức kỷ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt động.
II. Đồ dùng dạy và học
1. Đồ dùng của cô: 
- Vạch chuẩn, rổ đựng túi cát. Video phân tích vận động.
- Xắc xô, sân tập sạch sẽ. Trang phục gọn gàng. Nhạc bài hát “Em yêu cây xanh"
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Túi cát đủ cho trẻ, 4 rổ. Trang phục gọn gàng.
- 2 gôn bóng, bóng đủ cho trẻ chơi trò chơi.
III. Tiến hành 
* Ổn định tổ chức 
- Cho trẻ hát bài: “Em yêu cây xanh” – Trò chuyện về nội dung bài hát.
Hoạt động 1:  Khởi động.
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn – đi các kiểu đi – đi chạy theo tín hiệu – Hát chuyển đội hình thành 3 hàng dọc.
Hoạt động 2: Trọng động.
* Tập BTPTC: Kết hợp với lời bài hát “Em yêu cây xanh”. Tập nhấn mạnh động tác tay.
* VĐCB: Ném xa bằng 1 tay.
- Cho trẻ trải nghiệm theo ý thích của trẻ. Cô tổng hợp ý kiến - giới thiệu vận động: Ném xa bằng 1 tay.
- Tập lần 1: Không phân tích. Tập lần 2: Cho trẻ xem video kết hợp phân tích vận động.
* TTCB: Đứng chân trước, chân sau, chân trước đứng sát vạch chuẩn, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau.
* Thực hiện: Khi có hiệu, đưa tay từ trước xuống dưới, ra sau, lên cao rồi ném mạnh túi cát bay đi xa ở điểm tay đưa cao nhất. Sau đó lên nhặt túi cát để vào rổ rồi về cuối hàng đứng.
- Lần 3: Cô nhấn mạnh động tác khi ném phải ném ở điểm tay đưa cao nhất.
- Cho 1 trẻ thực hiện, cả lớp nhận xét bạn vận động.
* Thực hành trải nghiệm: 
- Lần 1: 2 trẻ tập lần lượt đến hết.
- Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ.
- Lần 2: Từng nhóm trẻ lên thực hiện. Sau mỗi lần tập cô sửa sai cho trẻ.
- Lần 3: Thi xem đội nào ném xa hơn.
- Nhận xét kết quả thi đua, nhắc nhở, sửa sai, động viên trẻ kịp thời.
- Hỏi trẻ tên vận động?
* TCVĐ: Đá bóng vào gôn.
 - Cách chơi: Cô cho trẻ đứng về 2 đội, lần lượt trừng trẻ của mỗi đội lên đá bóng vào gôn, thời gian chơi là một bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào đá được nhiều bóng vào gôn đội đó chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Hỏi trẻ tên trò chơi vận động?
- Khẳng định rằng ai cũng có quyền tham gia trò chơi, không ai bị bỏ lại phía sau.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng dưới nền nhạc bài “Em yêu cây xanh”
* Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ. Hướng trẻ đến hoạt động sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY





Thứ 4 ngày 04 tháng 02 năm 2026
Hoạt động học. PTNN: Kể chuyện cho trẻ nghe: Củ cải trắng
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện và hiểu được nội dung câu chuyện
- Bước đầu biết đóng vai nhân vật. Biết lựa chọn nhân vật minh họa theo nội dung câu chuyện.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc, đúng từ, đủ câu, không ngọng.
- Rèn sự mạnh dạn, tự tin. Rèn kĩ năng bước đầu đóng vai theo lời dẫn truyện của cô.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Sa bàn rối.
- Hình ảnh các nhân vật trong truyện.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Hình ảnh rời các nhân vật trong truyện đủ cho số lượng trẻ, rổ đựng đồ dùng.
- Mũ thỏ, dê, hươu.
III. Tiến hành
* Ổn định tổ chức
- Cho trẻ giải câu đố về củ cải: “Tóc xanh, thân trắng nõn nà
                                                              Tên gọi là củ cả nhà thích ăn?
- Cô giới thiệu tên truyện.
Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô kể lần 1 kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ điệu bộ.
- Cô kể lần 2 kết hợp sa bàn rối.
- Tóm tắt nội dung câu chuyện: Truyện kể về ba bạn: Thỏ, Dê, Hươu. Cả 3 bạn đều rất yêu thương nhau, luôn nhường nhịn và nhớ đến nhau. Tìm được củ cải trắng, thỏ không ăn một mình mà mang đến cho bạn Dê, bạn Dê lại nhớ và mang tới cho Hươu, Hươu lai sợ Thỏ đói mang đến cho Thỏ. Cuối cùng 3 người bạn tốt cùng nhau chia sẻ thức ăn mà thỏ kiếm được trong một không khí ấm cúng và đoàn kết. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện
* Đàm thoại:
- Cô vừa kề câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Thỏ đi vào rừng làm gì?
- Thỏ, Dê, Hươu đã làm gì với củ cải trắng?
- Khi chia sẻ đồ ăn/đồ chơi cho bạn, con cảm thấy thế nào?
- Trẻ chia sẻ cảm xúc tích cực: vui, biết yêu thương, chia sẻ đồng cảm.
- Mỗi bạn đều có quyền được yêu thương, được chia sẻ, giúp đỡ.
* Thực hành trải nghiệm
- Cho trẻ đi lấy hình ảnh rời các nhân vật, khi cô kể đến nhân vật nào trẻ giơ hình ảnh nhân vật đó và tập nói lời thoại.
Hoạt động 3: Củng cố
- Trẻ tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của cô.
- Cho trẻ đội mũ nhân vật trong truyện và tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của cô.
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.





Thứ 5 ngày 05 tháng 02 năm 2026
Hoạt động học: PTNT: Sự phát triển của cây đỗ (5E)
I. Các lĩnh vực hướng tới.
S- Khoa học: Vòng đời phát triển của cây từ hạt: hạt giống, nảy mầm, cây non, cây trưởng thành, đơm hoa kết trái. Các bộ phận của cây: Rễ, thân, lá 
T- Công nghệ: Cách sử dụng các dụng cụ trồng cây: xẻng, găng tay, cốc, đèn pin.
- Video về sự phát triển của cây đỗ.
E- Kỹ thuật: Quy trình gieo hạt, chăm sóc cây, quan sát, ghi chép.
M- Toán: Đo chiều cao của cây phát triển, đếm số lượng hạt giống và cây non.
Ngôn ngữ: Nghe – hiểu, biểu đạt;
Kĩ năng thể kỉ XXI: Sẻ chia, hợp tác, làm việc nhóm.
II. Nguyên vật liệu.
- Các loại hạt đỗ.
- Vật dụng, nguyên liệu: bình, lọ, cốc, đất, xẻng nhỏ, đèn pin, bông ( chuẩn bị đủ cho từng nhóm)
- Bảng ghi chép kết quả khám phá.
III. Quy trình 5E.
E1: Thu hút.
- Đưa ra tình huống: Cần thiết kế góc thiên nhiên trong lớp học để lớp học đẹp hơn.
E2: Khám phá.
- Cô cho trẻ chia lớp thành 4 nhóm, tặng mỗi nhóm 1 rổ các loại hạt đỗ. 
- Cho đại diện các nhóm lên lấy rổ đựng hạt đỗ, các vật dụng, bút, bảng ghi chép kết quả.
- Cho trẻ xem video về sự phát triển của cây đỗ.
- Cho trẻ về từng nhóm thảo luận và ghi kết quả vào bảng khảo sát về sự phát triển của cây đỗ.
* Bảng ghi kết quả sự phát triển của cây đỗ
	
	
[image: Cách trồng cây đậu xanh nảy mầm nhanh và đơn giản nhất tại nhà]
	
[image: Khám phá khoa học: sự nẩy mầm của hạt đỗ tương]
	
[image: Top 16 bài văn tả một cây non mới trồng hay nhất - toplist.vn]
	
[image: Cách trồng Đậu Đen theo kỹ thuật của "Thần nông"]

	

	
	
	
	



E3: Giải thích
- Con hãy kể về sự phát triển của cây đỗ? 
- Trẻ chia sẻ bảng kết quả hoạt động của nhóm mình.
- Các nhóm góp ý đặt câu hỏi cho bảng kết quả của nhóm bạn.
- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ chia sẻ, thuyết trình về kết quả của nhóm mình.
E4: Củng cố và mở rộng.
- Cho trẻ lựa chọn các loại công cụ, dụng cụ để khám phá: giấy, bút, xẻng, găng tay, đèn pin, cân, cốc, nước ...
- Cô đưa ra quy trình gieo hạt.
+ Bước 1: Cho đất vào cốc, khay. Đất cần phải được tưới ẩm.
+ Bước 2: Lựa chọn hạt giống để gieo.
+ Bước 3: Đưa cây ra ánh sáng, ban công hoặc đưa vào 1 khu vực trong lớp bất kỳ để quan sát và chăm sóc.
- Trẻ thực hiện việc gieo hạt, chăm sóc cây.
E5. Đánh giá.
- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc và những gì cô và trẻ trải nghiệm.
- Cô nhận xét, đánh giá trẻ.
* Kết thúc: Cô động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.









Thứ 6 ngày 06 tháng 02 năm 2026.
Hoạt dộng học: PTTCKNXH: Dạy trẻ làm sữa chua táo.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức: 
- Trẻ biết tên các nguyên liệu cần thiết và cách làm món sữa chua táo.
- Biết ích lợi của sữa chua táo tốt cho sức khỏe con người.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, chú ý, tư duy logic.
- Trẻ thực hiện được theo hướng dẫn của cô về một số kỹ năng tự phục vụ.
- Rèn kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc, hoạt động nhóm.
3. Thái độ
- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia vào hoạt động học.
II. Chuẩn bị:
1. Chuẩn bị của cô:
- Máy tính có video bé làm sữa chua táo.
- Các loại táo, sữa chua, sữa đặc, dao, thìa, cốc, khăn lau tay… 
2. Chuẩn bị của trẻ:
- Hộp đựng các loại táo đã cắt thành miếng nhỏ đủ cho trẻ hoạt động.
- Sữ chua, sữa đặc, cốc, thìa đủ cho trẻ hoạt động.
III. Tiến hành 
* Ổn định tổ chức
- Cô đọc câu đố về quả táo.
- Trẻ giải câu đố.
- Cho trẻ nói về ích lợi quả táo theo hiểu biết của trẻ.
Hoạt động 1: Trò chuyện 
+ Cho trẻ quan sát đoạn video các bạn nhỏ làm sữa chua táo:
- Bạn nhỏ đang làm gì?
- Bạn đã sử dụng nguyên liệu nào để làm sữa chua táo?
- Theo con làm sữa chua táo gồm những bước nào?        
Hoạt động 2: Dạy trẻ làm sữa chua táo.
- Cô cho trẻ quan sát các nguyên liệu làm sữa chua táo.
- Món sữa chua táo gồm có nguyên liệu gì? (sữa chua, táo, sữa đặc,..)
- Để làm sữa chua táo chúng ta làm như thế nào?
- Món sữa chua táo có lợi ích gì với sức khỏe con người?
- Mời 1 trẻ lên trải nghiệm làm sữa chua táo.
- Hỏi trẻ: Bạn làm sữa chua táo đúng theo các bước chưa? 
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm sữa chua táo: 
+ Bước 1: Cắt táo thành nhiều miếng nhỏ.
+ Bước 2: Dùng kẹp gắp táo bỏ vào cốc.
+ Bước 3: Cho 1 thìa sữa đặc, 1 hộp sữa chua vào cốc táo.
+ Bước 4: Dùng thìa trộn đều và thưởng thức.
	- Cho nhiều trẻ nhắc lại các bước làm sữa chua táo.
Hoạt động 3: Bé khéo tay.
- Cô cho trẻ về các nhóm.
- Trẻ lấy đồ dùng về thực hành làm sữa chua táo.
- Trong khi trẻ thực hiện cô quan sát động viên, giúp đỡ trẻ nếu cần.
- Cho trẻ thưởng thức và nhận xét sẩn phẩm của các nhóm.
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. Hướng trẻ tới giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.






Thứ 7 ngày 07 tháng 02 năm 2026.
Ôn bài hát: Bầu và bí – ST: Phạm Tuyên
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
- Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
2. Kỹ năng:
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Bầu và bí; Vườn cây của ba.
- Nhạc trò chơi.
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.
III. Cách tiến hành.
* Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ nghe đoạn nhạc bài hát: Bầu và bí.
- Trẻ đoán tên bài hát?
- Cô khẳng định tên bài hát.
Hoạt động 1: Ôn bài hát: Bầu và bí.
- Cả lớp hát 1-2 lần.
- Cô mời từng tổ lên hát, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.
- Cô hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm – trẻ nhận xét.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.
- Cô hát kết hợp vận động minh họa theo lời bài hát.
          - Hỏi cảm nhận của trẻ?
- Trẻ hát và vận động minh họa cùng cô 1-2 lần. 
- Trẻ lựa chọn vận động, cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Hóa đá.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cách chơi: Cô mở nhạc sau đó yêu cầu trẻ  nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất và khi nhạc dừng trẻ cũng phải dừng, đồng thời giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy, đến khi nghe tiếng nhạc lại nhảy tiếp, nếu nhạc dừng mà bạn nào vẫn còn nhảy hoặc dừng không giữ nguyên tư thế thì xem như thua cuộc.
- Luật chơi: Bạn nào thua sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ (chơi 2-3 lần)
Hoạt động 3: Hát nghe.
- Cô giới thiệu bài hát: Vườn cây của ba – TG: Phan Nhân.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.
- Lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.  
- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.
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